
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 04240950 LÊ SỸ ĐÀ CKI29 PTTH 204A 08h30

2 04240279 NGHIÊM VĂN DŨNG CKI29 PTTH 204A 08h30

3 04241528 VIÊN ĐÌNH DŨNG CKI29 PTTH 204A 08h30

4 04240380 VŨ VĂN DƯƠNG CKI29 PTTH 204A 08h30

5 04240819 NGUYỄN ĐỨC HÙNG CKI29 PTTH 204A 08h30

6 04240505 HOÀNG ĐỨC HUY CKI29 PTTH 204A 08h30

7 04241898 LÊ TUẤN LINH CKI29 PTTH 204A 08h30

8 04240291 NGUYỄN NHƯ MẠNH CKI29 PTTH 204A 08h30

9 04241655 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC CKI29 PTTH 204A 08h30

10 04241944 ĐÀM XUÂN PHÚC CKI29 PTTH 204A 08h30

11 04242066 PHAN VĂN PHƯƠNG CKI29 PTTH 204A 08h30

12 04240697 PHẠM ĐĂNG QUANG CKI29 PTTH 204A 08h30

13 04240246 LÊ DUY THÁI CKI29 PTTH 204A 08h30

14 04240066 TRẦN TIẾN THÀNH CKI29 PTTH 204A 08h30

15 04242042 BÙI THỊ THỦY CKI29 PTTH 204A 08h30

16 04240207 HOÀNG VĂN TIỀN CKI29 PTTH 204A 08h30

17 04240690 NGUYỄN VĂN TUẤN CKI29 PTTH 204A 08h30

18 04240111 HOÀNG VĂN Ý CKI29 PTTH 204A 08h30

ĐỐI TƯỢNG : CKI29 PTTH - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : CHỨNG CHỈ: PHẪU THUẬT THẨM MỸ

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 4 ngày 27 tháng 05 năm 2026
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